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       Bản án số: 07/2018/DS-ST 

       Ngày 15 tháng 5 năm 2018 

       V/v: Tranh chấp hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                                                  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Vũ 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Kiều Công Ích 

                                         2. Bà Vương Thị Thu 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà  Nguyễn Thị Hoài Linh – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tham gia 

phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Hà - Kiểm sát viên 

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Thanh Ba, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: số 32/TLST-DS ngày 12/10/2017 về 

việc “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”. Theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 46/2018/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 5 năm 2018 giữa các đương 

sự: 

           Nguyên đơn: Bà Hà Thị V, sinh năm 1950. 

Địa chỉ: Khu 10, xã V, huyện T, tỉnh P. 

           Bị đơn: Chị Hà Thị L, sinh năm 1978. 

Địa chỉ: Khu 10, xã V, huyện T, tỉnh P. 

Các đương sự đều có mặt 

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN:  
* Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án Nguyên 

đơn là bà Hà Thị V trình bày:  

 Bà có 02 người con là Hà Thị L (bị đơn) và anh Hà Văn T. Năm 2012 do tuổi 

cao sức yếu nên đã tặng cho chị L quyền sử dụng 01 thửa đất số 194 tờ bản đồ 14 

tại khu 10, xã V với điều kiện chị L phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bà 

và trả cho bà khoản tiền 8.000.000 đồng vay của Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Thanh Ba. Việc thỏa thuận bằng lời nói.   

Đến năm 2016, có biên bản họp gia đình ghi lại nội dung thống nhất giữa bà, 

chị L và anh T về việc tặng cho quyền sử dụng đất và trách nhiệm của chị L đối với 



 

 

bà khi sống và thực hiện đạo lý khi bà chết. 

Tuy nhiên sau buổi họp gia đình đến nay chị L không có trách nhiệm với bà 

như đã thỏa thuận, thậm chí còn đối xử tệ bạc hơn đối với bà. Gần đây bà ốm, đau 

bụng, nhà chị L ngay sát nhà bà, biết bà bị như vậy nhưng cũng không đến hỏi 

thăm hay giúp đỡ bà, tự bà đi mua thuốc, đi tiêm truyền, rồi nhờ người dân ở xã 

đưa về. 

Gia đình bà thuộc hộ nghèo, khi làm nhà Nhà nước cấp cho theo chính sách 

đối với hộ nghèo bà được nhận 15 triệu đồng và vay Ngân hàng 08 triệu, chị L 

không đóng góp. Thửa đất là tài sản duy nhất của bà tặng cho chị L. Nay bà yêu 

cầu đòi lại quyền sử dụng đất, Phần chị L đã làm nhà thì bà tặng cho. Phần công 

trình vệ sinh, bếp bà đề nghị chia đôi, buộc chị L tháo dỡ két nước trên mái nhà của 

bà. 

* Theo đơn và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án Bị đơn là chị Hà 

Thị L trình bày:  

Năm 2012 bà Hà Thị V đã chuyển quyền sử dụng đất cho chị thửa 194 tờ bản 

đồ 14 tại khu 10, xã V đứng tên chị, được UBND huyện Thanh Ba cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BL 814365, ngày 10/10/2012, với điều kiện chị phải có 

trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng mẹ chị, khi bà chết thì chị phải lo ma chay cho 

bà đồng thời phải trả khoản nợ gốc và lãi Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Thanh Ba số tiền 8.000.000 đồng.   

 Năm 2016 cả gia đình chị đã lập “Biên bản họp gia đình” ngày 11/12/2016 có 

sự thống nhất của chị, mẹ chị, anh T cùng toàn thể gia đình như bà V đã xuất trình.   

Chị vẫn lo lắng, chăm sóc phụng dưỡng bà V, chứ không phải không quan 

tâm, hay không có trách nhiệm. Chị không có lời lẽ không đúng mực, hay không lễ 

phép với bà. Nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai mẹ con không có gì lớn. Về khoản 

nợ Ngân hàng chính sách chị vẫn trả lãi hàng tháng, từ khi bà nộp đơn kiện thì chị 

không nộp nữa. 

Chị không đồng ý với quan điểm đòi lại đất của bà V vì bà đã cho chị, chị 

không ngược đãi với bà, chị muốn ở gần mẹ chị để chăm sóc bà lúc tuổi già nên 

không muốn đi đâu, chị vẫn có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng. Nếu có căn cứ pháp 

luật buộc trả lại đất thì chị cũng không đồng ý trả lại. 

* Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tham gia phiên tòa 

phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án như sau:  

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án 

của Thẩm phán,Thư ký, Hội đồng xét xử là đúng pháp luật. 

Về nội dung: Đề nghị HĐXX xác định hợp đồng giữa bà V và chị L là Hợp 

đồng tặng cho có điều kiện. Đề nghị xác nhận bà V tặng cho chị L một phần quyền 



 

 

sử dụng đất và tạm ngừng phiên tòa để định giá tài sản nếu buộc phá dỡ công trình 

phụ của chị L. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghiên cứu, xem xét các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: Bà Hà Thị V có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Ba giải quyết tranh chấp về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với 

chị Hà Thị L. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 3 Điều 36, điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 

Tòa án không tiến hành hòa giải do nguyên đơn từ chối hòa giải, Tòa án đưa 

vụ án ra xét xử theo quy định của Pháp luật. 

[2] Về quan hệ tranh chấp:  

Bà Hà Thị V có quyền sử dụng đất tại thửa số 194 tờ bản đồ số 14 tại khu 10, 

xã V, huyện T, tỉnh P, là tài sản có giá trị duy nhất của bà. Năm 2012 bà đã làm 

hợp đồng tặng cho con gái là Hà Thị L toàn bộ, chị L đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Lý do của việc tặng cho là bà V tuổi cao sức yếu và chị L là con 

sẽ có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng bà cho đến khi chết và thực hiện trách 

nhiệm theo đạo lý truyền thống sau khi bà chết. Tuy nhiên sau khi thực hiện hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất, chị L không thể hiện trách nhiệm đối với bà. Do 

vậy vào ngày 11/12/2016 gia đình lập biên bản về việc họp gia đình. Nội dung: Bà 

V cho chị L quyền sử dụng đất, chị L phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, lo hậu sự 

khi bà V chết và phải trả khoản nợ 8.000.000 đồng gốc và lãi.   

Tuy nhiên do mâu thuẫn, chị L đã chặn lại cửa đi từ nhà bà V sang nhà vệ sinh 

và bếp, do đó hiện nay bà V vẫn không có nước và nhà tắm, nhà vệ sinh để sinh 

hoạt. Có thể thấy chị L đã không đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiếu cho bà V, 

chị đã không thực hiện đúng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc bà V như đã cam kết. 

Mặt khác, đối với khoản tiền vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh 

Ba, bà V cũng là người trả lãi và gốc, đến nay bà V đã trả hết nợ (chị L chỉ trả một 

phần lãi) .  

Căn cứ Án lệ số 14/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 thì xác định hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất giữa bà V và chị L là hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện, điều kiện 

của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là cơ sở xác lập quyền sử dụng. Như vậy 

chị L đã vi phạm điều kiện của hợp đồng.  

 Từ phân tích trên, cần hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà V và 

chị L. Xác nhận bà V tự nguyện cho chị L 1 phần quyền sử dụng đất có ngôi nhà 



 

 

chị L đang ở. Tuy nhiên để bảo đảm giá trị tài sản chị L đang sử dụng, cần giao cho 

chị phần đất tương ứng với nhà đã xây dựng và phần nhà để xe, nhà bếp, công trình 

vệ sinh (được làm ở khoảng trống giữa hai ngôi nhà). 

Chị L có trình bày chị đóng góp công sức nhưng chị không đưa ra căn cứ 

chứng minh, nên không được chấp nhận.  

 [3] Về án phí: Chị L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật.n sự và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu ly hôn của anh Cao C 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 120; Điều 274; Điều 462 Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 1 

Điều 147, Điều 271, khoản 1, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2, Điều 26, 

điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Áp dụng Án lệ số 14/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017   

- Xử:  

1. Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/6/2012 giữa 

người chuyển nhượng là bà Hà Thị V với người nhận chuyển nhượng là chị Hà Thị 

L là Hợp đồng tặng cho có điều kiện. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

3. Tuyên bố hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/6/2012 

giữa người chuyển nhượng là bà Hà Thị V với người nhận chuyển nhượng là chi 

Hà Thị L. Buộc chị Hà Thị L trả lại quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 194 tờ 

bản đồ 14 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BL 814365 được UBND 

huyện Thanh Ba cấp ngày 10/10/2012 cho chủ sử dụng bà Hà Thị V.  

4. Kiến nghị UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thu hồi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của chị Hà Thị L số: BL 814365 được UBND huyện Thanh Ba 

cấp ngày 10/10/2012  

5. Xác nhận bà Hà Thị V tự nguyện tặng cho chị Hà Thị L một phần quyền sử 

dụng đất. Giao chị Hà Thị L quyền sử dụng diện tích 214,2 m
2
 đất (trong đó có 150 

m
2
 đất ONT và 64,2 m

2
 đất CLN), vị trí, ranh giới được xác định từ điểm 

1,2,3,4,5,15,14,13,12,11,1 theo Bản chỉnh lý trích lục chính thửa đất kèm theo. 

6. Giao cho bà Hà Thị V quyền sử dụng diện tích 197,8 m
2
 đất(trong đó có 

150 m
2
 đất ONT và 47,7 m

2
 đất CLN).

 
Vị trí, ranh giới được xác định từ điểm 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,5 theo Bản chỉnh lý trích lục chính thửa đất kèm theo. 

 

 



 

 

7. Bà Hà Thị V và chị Hà Thị L có nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký quyền sử 

dụng theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a,7b và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

-Về án phí: Chị Hà Thị L phải nộp 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí 

dân sự sơ thẩm tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba. 

Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm.   

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

 

Nguyễn Quang Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 


